
 

 

UBND HUYỆN KON PLÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ  
__________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

  

Số:         /CV-YTKPL     Kon Plông, ngày      tháng     năm   

 

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh dược hóa phẩm trong và ngoài tỉnh. 

 

 Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

 Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua thuốc thuốc hóa dược và chế phẩm 

cần thiết trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc giai đoạn 2025-2026 thuộc 

danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương của Trung tâm Y tế huyện Kon 

Plông ( Quý I), do Trung tâm Y tế  huyện Kon Plông tổ chức đấu thầu. 

 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông gửi danh mục thuốc cần chào giá đến các 

Công ty kinh doanh dược phẩm trên cả nước, cụ thể: 

 

TT Tên hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Nhóm 

TCKT 

Đường 

dùng 

 Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

( VAT) 

Thành 

tiền 

1 

Alimemazin 

(dưới dạng 

Alimemazin 

tartrat) 

5mg 
Nhóm 

4 
Uống 

Viên nén 

bao phim 
Viên 20.000 

  

2 

Amlodipin 

(dưới dạng 

Amlodipin 

besylat) 

5mg 
Nhóm 

3 
Uống Viên nén Viên 10.000 

  

3 Bacillus clausii  
1.109  - 2.109  

cfu 

Nhóm 

4 
Uống dạng uống Gói 10.000 

  

4 
Chlorpheniram

in maleat 
4mg 

Nhóm 

4 
Uống Viên nén Viên 30.000 

  

5 Methyl 

prednisolon 4mg 

Nhóm 

3 Uống Viên nén Viên 35.000 

  

6 Natri Clorid 0,9%, 10ml 
Nhóm 

4 

Dùng 

ngoài 

Dung dịch 

thuốc nhỏ 

mắt, mũi 

Lọ 400 

  

7 Oxytocin 10UI/1ml 
Nhóm 

4 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Ống 50 

  

8 

Paracetamol ( 

Acetaminophe

n) 

500mg 
Nhóm 

2 
Uống viên nén Viên 50.000 

  

9 Paracetamol 150mg 
Nhóm 

3 
Uống 

Thuốc bột 

PHA 

UỐNG 

Gói 25.000 

  



 

 

10 Vitamin K1 1mg/ml 
Nhóm 

4 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Ống 50 

  

11 
 Natri clorid 

0,9% 
0,9%, 500ml 

Nhóm 

4 

Dùng 

ngoài 

Dung dịch 

dùng ngoài 
Chai 100 

  

12 
Sắt fumarat + 

acid folic 

162mg (tương 

đương 

53,25mg Sắt 

nguyên tố) + 

750mcg = 

162mg (tương 

đương 

53,25mg Sắt 

nguyên tố) + 

0,75mg 

Nhóm 

4 
Uống 

Viên nang 

cứng 
Viên 4.000 

  

13 
Khí Ô xy gen 

chai lớn 
    Chai 60 

  

14 
Khí Ô xy gen 

chai nhỏ 
    Chai 100   

 
Tổng: 14 danh 

mục 
      

  

- Giá các sản phẩm trong báo giá:  

Là giá bán đã bao gồm thuế và các khoản chi phí vận chuyển thuốc đến các 

cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum. Giá không được cao hơn giá kê khai 

đã được Cục quản lý dược đăng tải.  

- Thời gian nhận báo giá: Trước 11 giờ 00 phút ngày 17/02/2025. 

- Địa chỉ nhận báo giá: ( 1) Nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính – Tài 

chính – Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Kon Plông, số 02 Ngô Quyền, TDP2, Thị 

trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; (2) qua e-mail: 

truongthihuyentrang281990@gmail.com. 

Trung tâm Y tế  huyện Kon Plông rất mong được sự hợp tác của Quý Công 

ty./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Phòng TCHC-TCKT (đăng tải trang thông  

   tin điển tử qua Website của TTYT huyện Kon Plông); 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Quách Hữu Nam 
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